
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC II: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Chỉ thị số       /CT-BTTTT ngày     /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 

(Ban hành kèm theo Chỉ thị số       /CT-BTTTT ngày     /01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

I LĨNH VỰC BƯU CHÍNH 

1.  
Tổng kết, đánh giá thi hành Luật Bưu chính năm 2010 phục vụ xây dựng hồ sơ/đề án Luật Bưu 

chính (sửa đổi) 
Vụ BC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

2.  Nghiên cứu, xây dựng báo cáo về cơ chế, chính sách chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng bưu chính Vụ BC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

3.  
Triển khai Chương trình hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử do doanh nghiệp 

bưu chính Việt Nam sở hữu, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn 
Vụ BC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

4.  Xây dựng, vận hành hệ thống báo cáo trực tuyến có kết nối với các doanh nghiệp bưu chính Vụ BC 

VP Bộ, Doanh 

nghiệp 

bưu chính 

Tháng 

6/2022 

5.  

Xây dựng Cổng dữ liệu bưu chính 

Bước 1 (năm 2022): Nghiên cứu, đề xuất phê duyệt chủ trương xây dựng mô hình Cổng và thử 

nghiệm 

Vụ BC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

6.  Hoàn thành thủ tục thành lập và ra mắt Hiệp hội Bưu chính Việt Nam 
VNPost và 

các DNBC 

Vụ BC, 

Vụ TCCB 

Tháng 

11/2022 

II LĨNH VỰC VIỄN THÔNG 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

7.  Hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 25/2011/NĐ-CP Cục VT  
Tháng 

3/2022 

8.  Xây dựng Luật Viễn thông sửa đổi Cục VT  
Tháng 

12/2022 

9.  Xây dựng bộ tiêu chí cấp phép băng tần 2.3 GHz, báo cáo Lãnh đạo Bộ Cục VT  
Tháng 

02/2022 

10.  Xây dựng bộ tiêu chí cấp phép 5G, báo cáo Lãnh đạo Bộ  Cục VT  
Tháng 

3/2022 

11.  Giải quyết triệt để để 100% Sim có thông tin thuê bao đúng quy định Cục VT  
Tháng 

3/2022 

12.  Đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển điện toán đám mây ở Việt Nam Cục VT  
Tháng 

6/2022 

13.  Xây dựng Kế hoạch và phân công cho các đơn vị nghiên cứu công nghệ 6G Cục VT 

Cục TS, Vụ 

CNTT, Vụ 

KHCN, Viettel, 

VNPT 

Tháng 

3/2022 

14.  
Tổng hợp các nghiên cứu về 6G của một số quốc gia trên thế giới và đề xuất chủ trương triển khai 

tại Việt Nam, báo cáo lãnh đạo Bộ 
Cục VT 

Cục TS, Vụ 

CNTT, Vụ 

KHCN, Viettel, 

VNPT 

Tháng 

6/2022 

15.  Xây dựng và trình Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
Cục TS 

VTĐ 

Các đơn vị 

thuộc Bộ TTTT  

và các Bộ, 

ngành khác 

Tháng 

02/2022 

(Trình 

Chính phủ) 

 

Tháng 

5/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

(Quốc hội 

cho ý kiến 

lần 1) 

 

Tháng 

10/2022 

(Quốc hội  

thông qua) 

16.  Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về băng tần đấu giá 
Cục TS 

VTĐ 
Vụ PC, Cục VT 

Tháng 

5/2022 

17.  Đấu giá băng tần 2300-2400 MHz cho thông tin di động IMT 
Cục TS 

VTĐ 

Vụ PC, Vụ 

KHTC, Cục VT 

Tháng 

6/2022 

18.  Đấu giá băng tần 2,6GHz và 3,5GHz  
Cục TS 

VTĐ 

Vụ Pháp chế, 

Vụ KHTC, 

Cục VT 

Tháng 

6/2022 

19.  
Xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 

37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 

Cục 

BĐTW 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

20.  
Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án bảo đảm ATTT cấp độ 5 cho Mạng điện báo Hệ 

đặc biệt  

Cục 

BĐTW 
Cục ATTT 

Tháng 

6/2022 

21.  Xây dựng phương án triển khai Trung tâm điều hành, giám sát hạ tầng mạng 
Cục 

BĐTW 

Cục THH, Cục 

ATTT, VNNIC 

Tháng 

6/2022 

22.  
Xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 

03/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng điện báo Hệ đặc biệt phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước 

Cục 

BĐTW 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

23.  
Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ 

quan Đảng, Nhà nước 

Cục 

BĐTW 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

24.  
Xây dựng kế hoạch Triển khai đấu giá tên miền “.vn” theo Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ, trình Bộ trưởng phê duyệt 
VNNIC 

Vụ KHTC,  

Cục VT 

 

Tháng 

11/2022 

 

25.  Xây dựng Đề án sửa đổi chính sách phí, lệ phí tài nguyên Internet, báo cáo Lãnh đạo Bộ VNNIC 
Vụ KHTC 

Bộ Tài Chính 

Tháng 

9/2022 

26.  
Rà soát và xử lý các tên miền có dấu hiệu vi phạm về thương mại điện tử, ngân hàng… , báo cáo 

Lãnh đạo Bộ 
VNNIC 

Thanh tra Bộ; 

Cục 

PTTH&TTĐT 

Tháng 

6/2022 

27.  
Xây dựng hệ thống quản lý, xác thực hồ sơ điện tử đăng ký tên miền, kết nối liên thông CSDL quốc 

gia, chuyên ngành 
VNNIC Cục THH 

Tháng 

11/2022 

28.  
Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực định tuyến (RPKI) trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo 

an toàn hoạt động định tuyến mạng Internet 
VNNIC 

Các doanh 

nghiệp ISP 

Tháng 

12/2022 

29.  Phát triển tối thiểu 2 điểm đo tốc độ truy cập Internet quốc tế của hệ thống i-Speed ở nước ngoài  VNNIC Cục VT 
Tháng 

6/2022 

30.  Tổ chức Hội thảo VNNIC Internet Conference 2022, VNIX NOG 2022 VNNIC Vụ HTQT 
Tháng 

8/2022 

31.  Xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 
Quỹ 

DVVTCI 
Vụ TCCB 

Tháng 

6/2022 

32.  
Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng ban hành bộ chỉ số đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu 

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

Quỹ 

DVVTCI 
 

Tháng 

6/2022 

33.  
Tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

2025 

Quỹ 

DVVTCI 

Vụ KHTC, 

Cục VT 

Tháng 

6/2022 

34.  Thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 
Quỹ 

DVVTCI 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

35.  
Nghiệm thu, thẩm định và quyết toán các Hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

theo Quyết định 1159/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

BQL 

CTVTCI 

Vụ KHTC,  

Quỹ DVVTCI 

Tháng 

6/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

III LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

36.  Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển Chính phủ số Cục THH  
Tháng 

3/2022 

37.  Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước Cục THH  
Tháng 

9/2022 

38.  
Tổ chức Hội thảo cấp quốc gia về Chuyển đổi số nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, những bài 

học CĐS ở trong nước và quốc tế. 
Cục THH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

9/2022 

39.  Xây dựng Cổng thông tin về Chuyển đổi số quốc gia Cục THH  
Tháng 

10/2022 

40.  Xây dựng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà (MOOCs) phổ cập kỹ năng số. Cục THH  
Tháng 

10/2022 

41.  

Xây dựng Cổng công nghệ mở (GovTech) của Việt Nam để cung cấp công khai, minh bạch thông 

tin về các giải pháp, nền tảng công nghệ mở mà cơ quan nhà nước đang sử dụng hoặc doanh nghiệp 

Việt Nam phát triển 

Cục THH 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

42.  
Xây dựng và trình ban hành Quyết định phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của 

Trung tâm Thông tin 
TTTT Vụ TCCB 

Tháng 

3/2022 

43.  
Xây dựng và trình Bộ ban hành Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển giai đoạn 2022-2025 

của Trung tâm Thông tin 
TTTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

3/2022 

44.  
Xây dựng và trình Bộ ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 

của Trung tâm Thông tin 
TTTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

6/2022 

45.  Xây dựng và trình Bộ trưởng Quyết định kiện toàn Ban biên tập Cổng TTĐT của Bộ TTTT 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

4/2022 

46.  
Hoàn thiện và trình Bộ trưởng ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng TTĐT, duy 

trì và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Lãnh đạo các đơn vị là thành viên Ban biên tập 
TTTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

4/2022 

IV LĨNH VỰC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

47.  Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động ứng cứu sự cố 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

10/2022 

48.  Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

11/2022 

49.  
Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin cho 

hệ thống và thiết bị camera giám sát 

Cục 

ATTT 
 

Tháng 

11/2022 

50.  
Xây dựng Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng 

dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

Cục 

ATTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

51.  

Xây dựng Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm 

an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập 

khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng 

Cục 

ATTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

52.  Phát triển và vận hành Ứng dụng Internet an toàn 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

7/2022 

53.  Phát triển và vận hành cổng Không gian mạng quốc gia 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

7/2022 

54.  Kế hoạch cải thiện và củng cố xếp hạng an toàn thông tin theo đánh giá ITU 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

4/2022 

55.  Kế hoạch Tập huấn, phát triển mạng lưới 1.000 cán bộ ATTT chuyên nghiệp 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

3/2022 

56.  Tổ chức 02 cuộc Diễn tập thực chiến 
Cục 

ATTT 
 

Tháng 

11/2022 

57.  
Xây dựng Nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử: Xây dựng thiết kế thi công và Tổng dự 

toán 
NEAC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

58.   Xây dựng Hệ thống hỗ trợ đánh giá, kiểm tra CA dựa trên phân tích âm thanh, hình ảnh NEAC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

V LĨNH VỰC KINH TẾ SỐ 

59.  
 Xây dựng và trình Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi, thay thế Luật Giao dịch điện tử năm 

2005) 
Vụ QLDN Vụ PC 

Tháng 

8/2022 

(Trình 

Chính phủ) 

 

Tháng 

12/2022 

(Trình 

Quốc hội 

thông qua) 

VI LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ICT 

60.  Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số Vụ CNTT 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

61.  
Hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 
Vụ CNTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

6/2022 

62.  
Hoàn thiện và trình Chiến lược quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 

2030 (sau khi Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số được ban hành) 
Vụ CNTT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

63.  Kiện toàn Vụ CNTT thành Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông Vụ CNTT 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

64.  
Xây dựng và trình ban hành Chương trình hành động của Bộ triển khai Quyết định số 2289/QĐ-

TTg về Chiến lược quốc gia về 4.0 
Vụ CNTT 

Các cơ quan có 

liên quan 

Tháng 

6/2022 

65.  Phát triển 02 Khu CNTT tập trung Vụ CNTT 

Các đơn vị liên 

quan và Sở 

TTTT 

Tháng 

12/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

66.  Phát triển trợ lý ảo và các nền tảng số hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
Viện 

CNPM&N

DS 

Các cơ quan nhà 

nước, doanh 

nghiệp 

Tháng 

12/2022 

VII LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG 

67.  
Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 13/4/2014 của Chính phủ 

quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản 
Cục BC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

68.  Xây dựng báo cáo đánh giá thực hiện Luật Báo chí và sự cần thiết sửa đổi bổ sung Luật Báo chí Cục BC 

Cục 

PTTH&TTĐT 

Vụ PC 

Tháng 

6/2022 

69.  Xây dựng Đề án hỗ trợ một số cơ quan báo chí ảnh hưởng lớn để đẩy mạnh vai trò dẫn dắt Cục BC 
Vụ KHTC,  

Vụ PC 

Tháng 

10/2022 

70.  Xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật đo lường khán giả truyền hình 
Cục 

PTTH&T

TĐT 
 

Tháng 

12/2022 

71.  Xây dựng Đề án thúc đẩy phát triển sản xuất và phát hành trò chơi điện tử Việt Nam 
Cục 

PTTH&T

TĐT 
 

Tháng 

12/2022 

72.  
Phát triển nền tảng xuất bản điện tử dùng chung đưa số lượng nhà xuất bản đăng ký hoạt động xuất 

bản điện tử chiếm 25% 

Cục 

XBIPH 

Các Công ty 

ICT 

Tháng 

12/2022 

73.  Xây dựng nền tảng phát hành điện tử dùng chung 
Cục 

XBIPH 

Các Công ty 

ICT 

Tháng 

12/2022 

74.  Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và Hội sách chào mừng (cả thực địa và trực tuyến) 
Cục 

XBIPH 

Vụ Thư viện 

(Bộ VHTTDL) 

Tháng 

5/2022 

75.  
Tổ chức Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5 và sơ kết 05 năm thực hiện Đề án Giải thưởng Sách 

Quốc gia 

Cục 

XBIPH 

Hội XBVN, các 

đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

11/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

76.  

Tổ chức Triển lãm - Hội chợ sách cấp Quốc gia chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống 

Ngành xuất bản cách mạng Việt Nam (Hội sách, Triển lãm; Hội thảo; Khen thưởng cho các đơn vị 

trong Ngành...)  

Cục 

XBIPH 

- Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

- UBND TP. Hà 

Nội 

- Hội Xuất bản 

Việt Nam 

Tháng 

10/2022 

77.  Xây dựng Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Xuất bản năm 2012 
Cục 

XBIPH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

9/2022 

78.  
Tổ chức Triển lãm sách kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHDCND 

Lào 

Cục 

XBIPH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

79.  
Triển khai Chương trình sách Quốc gia giai đoạn 2022-2026 (các nhiệm vụ thực hiện trong năm 

2022 của Chương trình) 

Cục 

XBIPH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

80.  
Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành Xuất bản - Phát hành năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 

2022 và Hội nghị tổng kết ngành In năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

Cục 

XBIPH 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

3/2022 

81.  

Xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược Thông tin đối ngoại của 

Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu đột phá công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Cục 

TTĐN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

TTTT  và các 

Bộ, ngành, địa 

phương 

Tháng 

12/2022 

82.  
Hướng dẫn địa phương truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài theo cách tiếp cận 

mới để tạo hiệu quả đột phá 

Cục 

TTĐN 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

83.  
Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh 

công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới 
Cục TTCS 

Vụ Tuyên 

truyền (Ban 

TGTW) và các 

đơn vị 

Tháng 

9/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

liên quan 

84.  Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin cơ sở  Cục TTCS 

Vụ PC và các 

đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

9/2022 

85.  
Tổ chức xây dựng các nền tảng công nghệ phục vụ hoạt động thông tin cơ sở (nội dung thực hiện 

trong năm 2022) 
Cục TTCS 

Cục THH và các 

đơn vị có liên 

quan 

Tháng 

12/2022 

86.  
Tổ chức xây dựng hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (nội 

dung thực hiện trong năm 2022) 
Cục TTCS 

Vụ KHTC và 

các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

87.  
Xuất bản tối thiểu 01 đầu sách (sách in và sách điện tử) được phát hành với số lượng người đọc từ 

150.000 trở lên 

NXB 

TTTT 
 

Tháng 

12/2022 

88.  
Xây dựng phương án “Nâng cấp hệ thống xuất bản điện tử để đẩy mạnh hoạt động xuất bản điện tử 

của NXB TTTT” 

NXB 

TTTT 
 

Tháng 

12/2022 

89.  
Triển khai Tòa soạn hợp nhất giai đoạn 1 (xây dựng mô-đun Giao việc, Quản lý xuất bản tạp chí in 

trên cùng 1 hệ thống) 

Tạp chí 

TTTT 
 

Tháng 

12/2022 

90.  Thí điểm xây dựng “Thư viện số các bài viết chuyên sâu về công nghệ số” 
Tạp chí 

TTTT 

VC Corp và 

Neko 

Tháng 

12/2022 

VIII CÔNG TÁC TỔNG HỢP 

91.  Xây dựng Trung tâm dữ liệu lịch sử ngành Thông tin và Truyền thông 
Văn 

phòng Bộ 
 

Tháng 

12/2022 

92.  Hoàn thành Hệ thống tiếp nhận và xử lý trực tuyến kiến nghị ngành TTTT 
Văn 

phòng Bộ 
 

Tháng 

12/2022 

93.  Hoàn thành Hệ thống báo cáo trực tuyến phục vụ các cơ quan, đơn vị của Bộ TTTT 
Văn 

phòng Bộ 
 

Tháng 

12/2022 



11 

 
 

STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

94.  Hoàn thiện nền tảng dùng chung phục vụ một số hoạt động quản lý điều hành 
Văn 

phòng Bộ 
 

Tháng 

12/2022 

95.  Xây dựng dự thảo Chỉ thị về định hướng phát triển ngành TTTT năm 2023 
Văn 

phòng Bộ 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

96.  
Xây dựng Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Văn 

phòng Bộ  
Tháng 

12/2022 

97.  
Xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ TTTT  
Vụ TCCB  

Tháng 

3/2022 

98.  
Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhiệm kỳ 2021-2025 
Vụ TCCB 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

99.  

Xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc 

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Vụ TCCB  
Tháng 

3/2022 

100.  
Xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông 
Vụ TCCB  

Tháng 

6/2022 

101.  

Xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Thông tin và Truyền thông 

Vụ TCCB  
Tháng 

3/2022 

102.  
Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
Vụ KHTC 

Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

5/2022 

103.  

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu 

chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với thực hiện tiêu chí thông tin và 

truyền thông (Tiêu chí số 8) 

Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

5/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

104.  

Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình MTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ về thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng dẫn 

Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

5/2022 

105.  

Xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đối với thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ về thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng 

dẫn, chỉ đạo thực hiện 

Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

5/2022 

106.  

Xây dựng văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025 đối với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin và 

truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện 

Vụ KHTC 
Các đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

5/2022 

107.  
Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, tập trung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và 

chuyển đổi số của Bộ 
Vụ KHTC Các chủ đầu tư 

Tháng 

12/2022 

108.  Xây dựng kế hoạch NSNN năm 2023 Vụ KHTC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

109.  

Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình cung 

cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 và năm 2022 theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 

Vụ KHTC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

8/2022 

110.  
Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ các lĩnh vực nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý hoạt động kinh tế, tài chính 

của Bộ 
Vụ KHTC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

111.  
Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất 

chương trình truyền hình 
Vụ KHTC  

Tháng 

9/2022 

112.  
Xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 09/2020/TT-BTTTT định mức kinh tế kỹ thuật về sản xuất 

chương trình phát thanh 
Vụ KHTC  

Tháng 

9/2022 
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Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

113.  
Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 

năm 2025 
Vụ KHTC  

Tháng 

5/2022 

114.  Xây dựng Thông tư ban hành phạm vi cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 Vụ KHTC  
Tháng 

5/2022 

115.  
Xây dựng Thông tư ban hành mức hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 

2025 
Vụ KHTC  

Tháng 

5/2022 

116.  
Đề án trình Chính phủ “Phê chuẩn/phê duyệt các Văn kiện Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới 

(UPU) lần thứ 27” trong năm 2022 
Vụ HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

7/2022 

117.  
Tổ chức triển khai các chương trình hợp tác đối tác số, kinh tế số, chuyển đổi số với các nước: Ấn 

Độ, Anh, Hàn Quốc… 
Vụ HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

118.  
Đàm phán ký kết và triển khai các thoả thuận hợp tác mới về đối tác số, kinh tế số với một số nước 

trọng điểm 
Vụ HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

119.  
Khai thác nguồn lực quốc tế, xây dựng khung chương trình và tổ chức tập huấn, đào tạo Kỹ năng 

số cho người dân (Digital Literacy), tập trung các tổ chức UN (UNESCO, UNICEF) 
Vụ HTQT 

Các đơn vị và 

Sở TTTT 

Tháng 

10/2022 

120.  
Xây dựng phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ và tổ chức tham gia của Đoàn Việt Nam tại 

Đại hội Toàn quyền Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU PP-22) tháng 10/2022 tại Romania 
Vụ HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

9/2022 

121.  
Xây dựng và triển khai Chương trình hợp tác Việt Nam – EU về Xã hội số: Diễn đàn quốc tế, tham 

vấn chính sách, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực 
Vụ HTQT 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

10/2022 

122.  Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị NB-IoT  Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

123.  Xây dựng Thông tư quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu  Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

10/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

124.  Xây dựng và giao kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023 Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

12/2022 

125.  
Xây dựng Thông tư Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

5/2022 

126.  

Xây dựng Thông tư sửa đổi QCVN 102:2016/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc 

mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành” 

Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

6/2022 

127.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ thiết bị âm thanh 

không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

128.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các 

trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

129.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên 

mạng viễn thông di động mặt đất 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

130.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập băng 

rộng cố định mặt đất 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

131.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị viễn thông 

và công nghệ thông tin 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 

132.  
Xây dựng Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị 

thông tin vô tuyến điện 
Vụ KHCN 

Các đơn vị 

thuộc Bộ, các 

doanh nghiệp 

Tháng 

11/2022 
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STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

133.  Xây dựng Tiêu chí theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Vụ PC 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

9/2022 

134.  
Xây dựng Quyết định của Bộ trưởng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023 
Vụ PC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

12/2022 

135.  
Xây dựng và trình ban hành Quyết định về công tác tuyên truyền, tập huấn, khảo sát phục vụ xây 

dựng cơ chế chính sách, pháp luật liên quan tới lĩnh vực Thông tin và Truyền thông 
Vụ PC 

Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

11/2022 

136.  

Xây dựng và triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định 

hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV 

Vụ PC  
Tháng 

9/2022 

137.  

Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ban hành Quy định về việc 

tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Vụ TĐKT  
Tháng 

11/2022 

138.  

Xây dựng Quyết định quy định quy chế phong trào thi đua khen thưởng chuyên đề của 06 lĩnh vực: 

Bưu chính; Viễn thông; Ứng dụng CNTT; An toàn thông tin; Công nghiệp ICT; Báo chí, truyền 

thông 

Vụ TĐKT 

Vụ BC, Cục VT, 

Cục THH, Cục 

ATTT, Vụ 

CNTT, Cục 

PTTH&TTĐT 

Tháng 

11/2022 

139.  
Xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 480/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2009 ban hành 

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông 
Vụ TĐKT  

Tháng 

10/2022 

140.   Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ xác minh tài sản, thu nhập cho các cơ quan đơn vị thuộc Bộ 
Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

3/2022 

141.  
 

 Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý thông tin thuê bao di động trả trước 
Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

3/2022 

142.   Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về báo chí đối với 01 Tạp chí 
Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

4/2022 
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Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

143.   Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý tên miền 
Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

6/2022 

144.  
 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại tối thiểu 01 

đơn vị thuộc Bộ 

Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

6/2022 

145.  
 Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với cơ quan báo chí theo quy định 

của Luật Báo chí đối với một số hội nghề nghiệp 

Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

6/2022 

146.  
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo tại tối thiểu 01 Cục thuộc Bộ 

Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

9/2022 

147.  
 Hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào thử nghiệm Nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước 

của Thanh tra Bộ TTTT 

Thanh tra 

Bộ 
 

Tháng 

12/2022 

148.  
Xây dựng Đề án thông tin tuyên truyền thực hiện chiến lược phát triển thương mại trong nước giai 

đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

Viện CL 

TTTT 

Cục BC; Cục 

PTTH&TTĐT 

Tháng 

11/2022 

149.  
Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh 

truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050  

Viện CL 

TTTT 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

3/2022 

150.  
Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến 2050  

Viện CL 

TTTT 
Các đơn vị có 

liên quan 

Tháng 

3/2022 

151.  
Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

Viện CL 

TTTT 
 

Tháng 

3/2022 

152.  
Xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển 

dữ liệu lớn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội  và chuyển đổi số quốc gia 

Viện CL 

TTTT 
 

Tháng 

10/2022 

153.  Triển khai ứng dụng một số nền tảng phục vụ “Đại học số” 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

12/2022 

154.  Phát triển chương trình đào tạo liên kết quốc tế 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

12/2022 
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Đơn vị phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

155.  Kiểm định 02 chương trình đào tạo 
Học viện 

CNBCVT 
 

Tháng 

12/2022 

156.  Xây dựng “Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Số” 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

 
Tháng 

12/2022 

157.  
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, 

viên chức của Bộ 

Trường 

ĐTBDCB 

quản lý 

TTTT 

Vụ TCCB 
Tháng 

12/2022 

158.  
Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cho cán bộ, công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp in và sản 

xuất bao bì 

Trường 

CĐ Công 

nghiệp In 

 
Tháng 

11/2022 

159.  
Quy hoạch lại hạ tầng của VTC và phát triển dịch vụ Điện toán đám mây của VTC để triển khai 

các dịch vụ của VTC và kinh doanh ra thị trường 

Tổng Cty 

VTC 
 

Tháng 

7/2022 

160.  Đẩy mạnh mảng game để hình thành hệ sinh thái dịch vụ số của VTC 
Tổng Cty 

VTC 
 

Tháng 

12/2022 
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